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	Số: 2526/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Nước tỏi đen, nước hành tây, nước chiết sơn thù du
	Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2019


 
Kính gửi: Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Tư vấn Siêu Xanh.
(Đ/c: Số 45, Đường 14, KĐT Lakeview City, P. An Phú, Q. 2, TP. HCM)
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0408-CV ngày 8/4/2019 của Công ty TNHH MTV TM DV Tư vấn Siêu Xanh kiến nghị về việc không chấp nhận kết quả phân loại của Tổng cục Hải quan đối với các mặt hàng có tên thương mại là “Black Garlic (Nước Tỏi đen)”, “Onion Premium (Nước Hành tây)”, “Sansuyoo Extract (nước chiết Sơn thù du)”, đều được đóng gói 80ml, dạng trà lỏng thuộc tờ khai hải quan số 10238060826/A11 ngày 11/12/2018 tại Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV4 - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh i. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
Nhóm 20.09 “Các loại nước ép trái cây (kể cả hèm nho) và nước rau ép, chưa lên men và chưa pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác”
Nhóm 22.02 “Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hay hương liệu, và đồ uống không chứa cồn khác, không bao gồm nước quả ép hoặc nước rau ép thuộc nhóm 20.09”
Tham khảo Chú giải Chi tiết HS Chương 20, nhóm 20.09 thì:
“Tuy nhiên, nếu cho thêm nước vào nước quả ép hoặc nước rau ép, hoặc thêm nước vào nước ép trước đó đã cô đặc với một tỷ lệ lớn hơn tỷ lệ cần thiết cho phép để thu được nước ép có thành phần bình thường tự nhiên ban đầu thì sẽ thu được sản phẩm pha loãng mà sẽ có đặc tính của đồ uống thuộc nhóm 22.02. Các loại nước ép quả hoặc nước ép rau có chứa một tỷ lệ carbon dioxide vượt quá tỉ lệ bình thường có chứa trong các loại nước ép xử lý bằng loại chất này (nước ép có gas) và tất nhiên cả nước chanh, nước có gas được dùng nước ép quả để tạo hương đều bị loại trừ (nhóm 22.02). ”
Đối chiếu với các quy định nêu trên, các mặt hàng nhập khẩu của Công ty có kết quả phân tích là “Chế phẩm dạng lỏng, thành phần có chứa chiết xuất nước tỏi đen/ sơn thù du, mật ong, dịch chiết quả mâm xôi/ hành tây, nước, không chứa cồn, không có ga, đóng gói 80ml/gói, dùng uống trực tiếp, không cần pha loãng”, là sản phẩm có chứa nước ép rau, củ hoặc quả nhưng đã pha thêm nước, dùng uống ngay được mà không cần pha loãng (có hay không có đường hoặc chất làm ngọt khác hay hương liệu) nên không xem xét phân loại vào nhóm 20.09 mà phù hợp phân loại vào nhóm 22.02 “Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hay hương liệu, và đồ uống không chứa cồn khác, không bao gồm nước quả ép hoặc nước rau ép thuộc nhóm 20.09”, phân nhóm “- Loại khác: ”, phân nhóm 2202.99 “- - Loại khác:”, mã số 2202.99.50 “- - - Đồ uống không có ga khác dùng ngay được không cần pha loãng”.
Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.
 
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Cục KĐHQ (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK - Hường (3b).
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